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Bản án số: 08/2017/DSST 

Ngày: 26/4/2017 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ 

            - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

* Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Tôn Minh Hiền. 

* Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông H    nh  hi  

2. B  Tr n Th  Th nh  u n  

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông  gu  n   n Thu n, Th     Toà án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế tham gia phiên t  : 
Ông    ng  h     n,  i   s t viên. 

Ngày 26 tháng 4 n   2017 tại trụ sở To   n nh n d n th nh phố Huế (60 

 gu  n Huệ, Huế) xét xử s  thẩ  công khai vụ  n dân sự thụ l  số 14/2014/TCDS-

ST ngày 21 tháng 3  n   2014 về việ  “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo 

Quyết đ nh đ a vụ án ra xét xử số 09/2017/Q XX-ST ngày 10/42017, giữ  các bên 

đ  ng sự:  

* Nguyên đơn:     gu  n Th  Thu H, sinh n   1971, tr  tại: 10/35 đ ờng 

C, ph ờng P, th nh phố H, tỉnh Thừ  Thiên Huế  Có  ặt  

* Bị đơn:     gu  n Th  Th nh  , tr  tại: 24 đ ờng  , ph ờng A, th nh 

phố H, tỉnh Thừ  Thiên Huế. Có  ặt  

 g ời  ảo vệ qu ền v  l i   h h p ph p     bà Y:  u t s   ặng Th   g   

A, thu    o n lu t s  tỉnh Thừ  Thiên Huế  

 * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ông Tr n Th nh  , tr  tại: 10/35 đ ờng C, ph ờng  , th nh phố H, tỉnh 

Thừ  Thiên Huế. Có  ặt  

2/ Ông  gu  n  g    , tr  tại: 24 đ ờng N, ph ờng A, th nh phố H, tỉnh 

Thừ  Thiên Huế.   ng  ặt. 

NỘI  UNG V   N 

Theo đ n  hởi  iện đề ngày 07/3/2014 và theo các các tài liệu khác nguyên 

đ n là     gu  n Th  Thu H trình bày:   o ng   17 6 2013     gu  n Th  Th nh 
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Y v       bà H 400 triệu đ ng, đến ng   19 6 2013 v   tiếp 90 triệu đ ng  H i  ên 

 hông th   thu n thời hạn v   v   ó th   thu n  iệng l i suất 10,5  n  . Tuy 

nhiên, s u đó do bà Y  hông trả l i v  gố  theo th   thu n nên bà H đ  gửi đ n đến 

Công  n th nh phố Huế  êu   u giải qu ết. Tại C  qu n Công  n bà Y h     n nh  

đ  giải qu ết  Theo h  ng d n     Công  n th nh phố Huế tại Công v n số 

504 CQCS T-KT bà H đ  l   đ n  hởi  iện,  hởi  iện r  tr    T    n  êu   u    

 gu  n Th  Th nh   phải th nh to n số n  gố  490 000 000 đ ng v  tiền l i theo 

qui đ nh     ph p lu t    từ ng    hởi  iện  ho đến thời đi   xét xử s  thẩ . 

Ông Tr n Th nh   thống nhất nh  lời  h i        Tr n Th  Thu  . 

    h ng  inh  ho  êu   u       nh ph   ngu ên đ n đ  xuất tr nh v n  ản 

v i n i dung  Y  ó    n H 400 000 000 đ ng” đề ng   17 6 2013 v        n H 

90 000 000 đ ng” đề ng   19 6 2013 v  đều  ó  hữ    x   nh n         gu  n Th  

Thanh Y. 

     gu  n Th  Th nh   tr nh    : Thừ  nh n  ó v       bà H h i l n t ng 

  ng 490 triệu đ ng v o ng   17 6 2013 v  n   19 6 2013,  hi v   th   thu n bà Y 

 hông phải trả l i v   hi n o  ó điều  iện th  trả lại số n  gố   ho bà H nên việ  bà 

H  êu   u    phải trả n  gố  v  tiền l i theo qui đ nh     ph p lu t th   hông đ ng 

v i th   thu n   n đ u. Tại T    n bà Y xuất tr nh  h ng    l   hiếu hạ h to n ng   

3 8 2013      g n h ng  iet o   n  v   ản s o  ê t i  hoản     bà Y ng   

3 8 2013 th  hiện bà Y đ   hu  n trả  ho bà H số tiền 223 800 000 đ ng  Bà Y  ho 

r ng đ   l   hoản tiền    trả n   ho bà H đối v i  ón v   490 triệu đ ng,  o đó,    

 hỉ   n n  bà H số tiền   n lại l  226 800 000 đ ng  Nay bà H đ i n  th     h   s  

th nh to n s u  hi   n đ    nh   

 ối v i ông  gu  n  g    : Trong qu  tr nh gải qu ết vụ  n T    n đ  

tống đạt thông   o thụ l  vụ  n, nhiều l n tống đạt, niê   ết giấ  triệu t p, thông 

  o h   giải h p lệ nh ng L v n  ố t nh  hông đến T    n l   việ  nên  hông tiến 

h nh lấ  lời  h i, h   giải đ     T    n đ  tống đạt giấ  triệu t p đến phiên t   h p 

lệ 02 l n nh ng ông L v n  hông đến nên xét xử v ng  ặt   

Tại phiên t  , s u  hi ph n t  h đ nh gi  đại diện viện  i   s t  ó    iến: 

 ề tố tụng: Thụ l  đ ng qu n hệ tr nh  hấp, x   đ nh đ ng ng ời th   gi  

tố tụng, tiến h nh thu th p t i liệu  h ng   , lấ  lời  h i, h   giải đ ng qui đ nh     

   lu t tố tụng d n sự  Tu  nhiên, phiên t      ho n nhiều l n v   ó vi phạ  về thời 

hạn ho n phiên t    

 ề n i dung:  ề ngh   p dụng  hoản 2  iều 305,  iều 471,  hoản 4  iều 

474,  hoản 2  iều 475  hấp nh n  êu   u  hởi  iện         gu  n Th  Thu H, xử 

 u       gu  n Th  Th nh   phải th nh to n số tiền gố  490 000 000 đ ng, tiền l i 

136 587 000 đ ng, t ng   ng: 626 587 000 đ ng   hông  hấp nh n  êu   u phản tố 

    bà Y, bà Y phải  h u to n     n ph  d n sự s  thẩ   

 u t s   ảo vệ qu ền v  l i   h h p ph p  ho     gu  n Th  Th nh    ó   

 iến nh  s u: 
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 ề tố tụng:  ề ngh  H i đ ng xét xử ho n phiên t   đ  triệu t p ng ời đại 

diện theo ph p lu t     Công ty TNHH E đến th   gi  tố tụng tại phiên t   đ  l   

r    t số n i dung liên qu n đến việ   hu  n tiền  

 ề n i dung:  ề ngh  H i đ ng xét xử  hấp nh n  êu   u phản tố        

 gu  n Th  Th nh   về việ  đ  th nh to n  ho     gu  n Th  Thu H số tiền 

223 800 000 đ ng  

NHẬN Đ NH CỦA T A  N 

S u  hi nghiên   u     t i liệu  ó trong h  s  vụ  n đ  c thẩ  tra tại phiên 

toà và c n c  vào kết quả tranh lu n tại phiên toà, H i đ ng xét xử nh n đ nh: 

Theo v n  ản    n tiền đề ng   17 6 2013 v  ng   19 6 2013 th     

 gu  n Th  Th nh   đ  v           gu  n Th  Thu H h i l n v i số tiền 490 triệu 

đ ng, trong v n  ản n   h i  ên  hông th   thu n thời hạn v   v  l i suất.   n  ản 

n   đ    bà Y viết,    tên v       ng đ  thừ  nh n đ  v       bà H Số tiền 490 

triệu đ ng   o đó,  ó đ    n     ết lu n     gu  n Th  Th nh   đ  v          

 gu  n Th  Thu H số tiền 490 triệu đ ng  Tuy nhiên, bà Y  ho r ng    đ   hu  n 

trả  ho bà H số tiền 223 800 000 đ ng   hu  n  hoản theo  hiếu hạ h to n ng   

3 8 2013      g n h ng  iet o   n  v   ản s o  ê t i  hoản     bà Y ng   

3/8/2013) nên      hỉ   n n  bà H số tiền l  226 800 000 đ ng  Liên qu n đến việ  

 hu ền tiền giữ  h i  ên ph   ngu ên đ n thừ  nh n l   ó th t  Tu  nhiên, ph   

ngu ên đ n  ho r ng  hoản tiền 223 800 00 đ ng  gi o d  h v601 0025)    ph   bà 

H đ   hu  n  ho bà Y v o ng   03 8 2013 không liên qu n đến  hoản n  

490 000 0000 đ ng   ởi l , bà Y đ  d ng  h nh số tiền 223 789 867 đ ng    Công 

ty TNHH E đ   hu  n  ho bà Y liền tr    đó  gi o d  h  601 00024) v i di n giải 

  hu  n tiền v   theo th   thu n ng   02 7 2013   ”  Thự  tế, h i  hoản tiền n   l  

  t, đ    gi o d  h qu  t i  hoản     bà Y theo tr nh tự: Công ty TNHH E  hu  n 

v o t i  hoản bà Y, s u đó bà Y  hu  n trả lại  ho bà H đ  trả lại tiền bà H đ   ng 

vốn     thự  tế, bà H l  ng ời  ng tiền  ho Công ty TNHH E, s u đó qu  t i  hoản 

trung gi n     bà Y đ  thự  hiện việ   hu  n trả lại tiền  ho bà H đ   ng tr     

 ét lời tr nh         ông D v  bà H l   ó   n   ,  ởi l :  iữ  Công ty 

TNHH E v      gu  n Th  Thu H  ó sự việ  bà H cho Công ty TNHH E  ng vốn 

 th  hiện tại  ản s o  ê t i  hoản ng   29 5 2013 bà H đ   ng vốn  ho Công ty 

TNHH E 736 triệu đ ng) hoặ  th  hiện qu  việ  Công ty TNHH E nhiều l n  hu  n 

trả tiền v     ng l i suất  ho bà H  th  hiện qu       ản s o  ê t i  hoản     bà H)  

Mặt  h  , tại nhiều  h ng từ gi o d  h v  lời  h i     ng ời l    h ng     Tôn  ữ 

Thảo Qu nh   –  ế to n tr ởng v     Phan Cao Minh C –  ế to n     Công ty 

TNHH E) đều th  hiện t i  hoản     bà Y  hỉ l  t i  hoản trung gi n, sử dụng nh   

 ụ  đ  h trung  hu  n tiền v   v  tiền trả n  v   giữ  bà H v  Công ty TNHH E v  

v o thời đi   đó bà Y đ    gi o nhiệ  vụ thự  hiện   t số gi o d  h liên qu n đến 

t i  h nh  Tại   t số  ản s o  ê t i  hoản   ng  ho thấ  nhiều l n bà Y  hu  n tiền 

cho bà H theo tr nh tự trên,  h   hông phải  hỉ   t l n v o ng   03 8 2013   h ng 

hạn ng   04 6 2013  hu  n 419.742.000  đ ng –    78, ng   29 6 2013  hu  n 
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570 800 000đ ng – BL 890).  h  v  , sự việ  bà Y  hu  n tiền  ho bà H theo dạng 

gi o d  h trên đ  đ    lặp lại nhiều l n tr    đó v   hông liên qu n đến v   n  

riêng giữ  h i  ên. Mặt  h  , tại  ản s o  ê t i  hoản ng   3 8 2013  hỉ th  hiện 

 gu  n Th  Thanh Y  hu  n tiền  ho  gu  n Th  Thu H     hông th  hiện đ    

 hu  n trả  ho  hoản n  490 000 000 đ ng v  bà Y   ng  hông  ó  h ng    g   h   

đ   h ng  inh đó l   hoản tiền trả n   H n nữ , v o ng   19 6 2013 bà Y vay bà H 

90 triệu đ ng v  ng   s u đó ng   29 6 2013 th  hiện bà Y  hu  n  ho bà H 570 

triệu đ ng  s o  ê t i  hoản     bà H ng   29 6 2013 tại ng n h ng M riti e   n  – 

   89)   iều n     ng  h ng đ nh việ   hu  n tiền từ bà Y qua bà H không liên 

qu n đến  hoản n  riêng     ho thấ  việ  bà Y  hu  n tiền  ho bà H  hỉ l  việ  

 hu  n trả vốn  ng     Công ty TNHH E cho bà H   o đó,  hoản tiền 223 800.000 

đ ng    bà Y đ   hu  n  ho bà H  hông liên qu n đến  hoản tiền v   490 triệu 

đ ng  T ng h p      ếu tố trên  ho thấ   hông  ó    sở đ   hấp nh n  h i nại     

bà Y về việ  đ  th nh to n  ho bà H số tiền 223 800 000 đ ng  

 ề l i suất:    đ i n  nhiều l n    bà Y  hông trả nên ng   14 01 2014 bà 

H đ  l   đ n  hiếu nại đến Công  n th nh phố Huế v  ng   10 3 2014 C  qu n 

 ông  n đ   ó v n  ản trả lời   o đó,   n xe  ng   10 3 2014 l  thời đi   ph   

ngu ên đ n đ i lại t i sản, t   l  thời đi    êu   u trả n   đ    xe  nh  thời đi   

đến hạn)   h   ngu ên đ n  ho r ng  ó th   thu n     l i suất 10,5  n   nh ng 

 hông  ó  h ng     h ng  inh nên   n xe  đ   l  tr ờng h p v    hông  ó l i v  

do h i  ên  hông ghi thời hạn v   trong giấ     n tiền nên tr ờng h p n   thu   

tr ờng h p v    hông  ó    hạn v   hông  ó l i suất   o đó phải  p dụng  hoản 4 

 iều 474 B  lu t d n sự n   2005  u   ph      đ n phải trả l i đối v i  hoản n  

 h   trả theo l i suất     ản do  g n h ng nh  n     ông  ố  9  n  ) từ thời 

đi   đến hạn l  ng   10 3 2014 đến ng   xét xử s  thẩ   Tu  nhiên, tại phiên t   

ph   ngu ên đ n  êu   u t nh l i    từ ng   thụ l  vụ  n nên   n  hấp nh n. Cụ th  

nh  s u: 

* Từ ng   21/03/2014 đến 26/04 2017  03 n   01 th ng 04 ng  ): 

(9% x 490.000.000đ ) x 03 n   +   9  12 th ng  x 490 000 000 đ ng) x 01 

th ng +  9  12 th ng 30  x 490 000 000 đ ng) x 05 ng      136.587.000 đ ng  

T ng   ng tiền gố  v  tiền l i l :  

490 000 000 đ ng + 136.587 000 đ ng = 626.587 000 đ ng  

Do ông  gu  n  g      hông  iết việ  bà Y v   tiền     bà H v  bà Y sử 

dụng số tiền n   v o việ  riêng       nh nên      gu  n Th  Th nh   phải th nh 

to n  ho v   h ng     gu  n Th  Thu H v  ông Tr n Th nh   số tiền gố  v  l i nêu 

trên. 

 ối v i  êu   u     lu t s  xét thấ  r ng:     l  vụ  n tr nh  hấp h p đ ng 

v   t i sản giữ     nh n bà H v  bà Y  hông liên qu n đến hoạt đ ng     Công ty 

TNHH E   iệ   hu  n tiền giữ  bà Y v  bà H đ  đ    th  hiện r  r ng qu      

 h ng từ  ế to n  ó hiệu lự  đ    thu th p trong h  s  vụ  n v   hông ảnh h ởng 
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đến qu ền v  l i   h h p ph p     Công t  E  Mặt  h  , trong qu  tr nh giải qu ết 

vụ  n v  tại phiên t  , T    n đ  triệu t p h i ng ời l    h ng l   ế to n     Công 

t  đ  l   r    t số n i dung liên qu n   o đó, H i đ ng xét xử  hông  hấp nh n 

 êu   u     lu t s   

* ề  n ph  d n sự s  thẩ :  

    gu  n Th  Th nh   phải  h u trên t ng số n  gố  v  n  l i phải th nh 

to n,  ụ th :  20 000 000 đ ng + 226.587 000 đ ng x 4 )   29.063.480 đ ng, đ ng 

thời phải  h u  n ph  5  trên t ng số tiền  hông đ     hấp nh n: 223 800 000 đ ng 

x 5% =  11.190 000 đ ng, t ng   ng l : 40 253 480 đ ng nh ng đ     hấu trừ 

5 595 000 đ ng tiền tạ   ng  n ph  đ  n p theo  iên l i số 008551 ng   16 6 2015 

    Chi  ụ  thi h nh  n d n sự th nh phố Huế nên   n phải n p 34 658 480 đ ng  

Vì các l  trên;  

QUYẾT Đ NH 

C n     hoản 3,  iều 26    lu t tố tụng d n sự; 

Áp dụng  iều 305, 471, 474 B  lu t dân sự;  

Tuyên xử: Bu       gu  n Th  Th nh   phải thanh toán cho v   h ng    

 gu  n Th  Thu H v  ông Tr n Th nh   số n  gố  490.000.000 đ ng v  tiền l i 

136.587.000 đ ng  T ng   ng 02  hoản l  626.587.000 đ ng  

* ề  n ph :     gu  n Th  Th nh   phải  h u 40.253.480 đ ng án phí dân 

sự s  thẩ  nh ng đ     hấu trừ 5 595 000 đ ng tiền tạ   ng  n ph  đ  n p theo 

biên lai thu tiền tạ   ng  n ph , lệ ph  T    n số 008551 ng   16 6 2015     Chi 

 ụ  thi h nh  n d n sự th nh phố Huế nên   n phải n p 34.658.480 đ ng   

Trả lại  ho     gu  n Th  Thu H số tiền tạ   ng án phí 12.570.000 đ ng đ  

n p theo biên lai thu tiền tạ   ng  n ph , lệ ph  T    n số 006999 ngày 21/3/2014 

c   Chi cụ  thi hành án thành phố Huế. 

K  từ khi có đ n yêu c u thi hành án nếu bên phải thi hành án không ch u thi 

hành các khoản tiền nói trên thì hàng tháng bên thi hành án còn phải ch u thêm m t 

khoản lãi suất  h   trả theo qui đ nh tại  hoản 2  iều 357    lu t d n sự n   2015 

t  ng  ng v i số tiền v  thời gian ch a thi hành án. 

Tr ờng h p bản án, quyết đ nh đ    thi hành theo qui đ nh tại  iều 2 Lu t 

thi hành án dân sự thi ng ời đ    thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thu n thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, quyền tự nguyện thi 

hành án hoặ  b  c ỡng chế thi hành án theo qui đ nh tại các  iều 6,7, 9 c   Lu t thi 

hành án dân sự v   iều 7 , 7  sử  đ i,    sung   t số điều      u t Thi h nh  n 

d n sự n   2014; thời hiệu thi hành án đ    thự  hiện theo qui đ nh tại  iều 30 

Luụ t thi hành án dân sự. 

Án s  thẩ  xét xử công khai báo cho các đ  ng sự biết có quyền kháng cáo 

bản án này trong thời hạn 15 ngày k  từ ngày tuyên án.    ng sự v ng mặt có 
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quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày k  từ ngày nh n đ    bản án 

hoặ  niêm yết bản án. 

                    

                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                   Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà 

 

 (Đã ký) 

 

 

                                                                                        Tôn Minh Hiền 

 

 

                                                                                      

Nơi nhận: 

-TAND tỉnh Th a Thiên  u   

-   N  thành ph   u ; 

-Chi cục T     thành ph   u ; 

-Người tham gia t  tụng  

- ưu hồ sơ vụ án  


